
BẢNG GIÁ BÁN SẢN PHẨM ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT PPR 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH VÂN 

Đ/c : 237 Hai Bà Trƣng - Lê Chân - Hải Phòng 

Tel: 02253.950063 - Fax : 02253.951171 - Email : bichvan.ltd@gmail.com 

MST: 0200671492 - Website : www.bichvan.vn - Hotline : 0906 066 757 TK: 102010000434827 - Ngân Hàng Công 

Thương Lê Chân – HP 

Bảng giá có hiệu lực từ ngày 10/09/2021 

Đơn giá đã bao gồm VAT 

TT TÊN SẢN PHẨM ÁP SUẤT CHIỀU ĐVT ĐƠN GIÁ 

DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH (PN) DẦY 

NGHĨA   

 20 10.0 2.30 Mét 24.200 

 20 16.0 2.80 “ 27.200 

 20 20.0 3.40 “ 30.200 

 20 25.0 4.10 “ 33.400 

 25 10.0 2.80 “ 43.600 

 25 16.0 3.50 “ 50.200 

 25 20.0 4.20 “ 53.000 

 25 25.0 5.10 “ 55.400 

 32 10.0 2.90 “ 56.500 

 32 16.0 4.40 “ 67.900 

 32 20.0 5.40 “ 78.000 

 32 25.0 6.50 “ 85.700 
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 40 10.0 3.70 “ 75.800 

 40 16.0 5.50 “ 92.000 

 40 20.0 6.70 “ 120.700 

 40 25.0 8.10 “ 131.000 

 50 10.0 4.60 “ 111.100 

 50 16.0 6.90 “ 146.300 

 50 20.0 8.30 “ 187.600 

 50 25.0 10.10 “ 209.000 

 63 10.0 5.80 “ 176.600 

 63 16.0 8.60 “ 229.900 

 63 20.0 10.50 “ 295.700 

 63 25.0 12.70 “ 329.200 

 75 10.0 6.80 “ 245.600 

 75 16.0 10.30 “ 313.500 

 75 20.0 12.50 “ 409.600 

 75 25.0 15.10 “ 465.000 

 90 10.0 8.20 “ 358.400 

 90 16.0 12.30 “ 438.900 

 90 20.0 15.00 “ 612.400 

 90 25.0 18.10 “ 668.800 

 110 10.0 10.00 “ 573.700 

 110 16.0 15.10 “ 668.800 

 110 20.0 18.30 “ 862.100 



 110 25.0 22.10 “ 992.800 

 125 10.0 11.40 “ 710.600 

 125 16.0 17.10 “ 867.400 

 125 20.0 20.80 “ 1.160.000 

 125 25.0 25.10 “ 1.332.400 

 140 10.0 12.70 “ 876.800 

 140 16.0 19.20 “ 1.055.500 

 140 20.0 23.30 “ 1.473.500 

 140 25.0 28.10 “ 1.755.600 

 160 10.0 14.60 “ 1.196.500 

 160 16.0 21.90 “ 1.463.000 

 160 20.0 26.60 “ 1.959.400 

 160 25.0 32.10 “ 2.273.900 

 180 10.0 16.40 “ 1.885.200 

 180 16.0 24.60 “ 2.620.900 

 180 20.0 29.00 “ 3.080.700 

 180 25.0 36.10 “ 3.540.500 

 200 10.0 18.20 “ 2.287.500 

 200 16.0 27.40 “ 3.241.600 

 200 20.0 33.20 “ 3.793.400 
 

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách và rất hân hạnh được phục vụ ! 
 

Công Ty TNHH Thương Mại Bích Vân 


